
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 229 Giáp Nhất, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

11/04/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GRANIT VIKO

0107799811

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

2. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe 
đông lạnh; rơ-moóc và bán rơ-moóc; 

4513

3. Cho thuê xe có động cơ 7710

4. Khai thác gỗ 0221

5. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

6. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

7. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

8. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe tô tô

4933

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

11. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

12. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

13. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

14. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

15. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

16. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

17. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GRANIT VIKO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GRANIT VIKO LIMITED LIABILITY 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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18. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chitiết:
Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4752

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi t iết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; 
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; 
- Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; 
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác. 

4663(Chính)

20. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

21. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

22. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết:
Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới 
Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ 

5022
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3.000.000.000 VNĐ

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

25. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

26. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

4931

27. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh 
Cho thuê xe chỏ khách có người lái để vận tải hành khách, hợp 
đồng chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác. 

4932

28. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: 
Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
được phân vào đâu

7730

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM ANH 
THẮNG

TT Du lịch công 
Đoàn, Phường Cổ 
Nhuế 1, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.230.000.000 41,000 012761718

2 DƯƠNG 
XUÂN 
TÙNG

Số 36 Yết Kiêu, 
Phường Cửa Nam, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.170.000.000 39,000 013609999

3 NGUYỄN 
MẠNH HÀ

Số 25 tổ 3, Phường 
Thanh Lương, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

300.000.000 10,000 012682335

4 PHẠM 
HỒNG 
QUÂN

Số 6 Lý Đạo Thành, 
Phường Tràng Tiền, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

300.000.000 10,000 011715455

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012761718
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TT Du lịch công Đoàn, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: TT Du lịch công Đoàn, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM ANH THẮNG Nam

09/10/1984 Kinh Việt Nam

25/03/2005 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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